
Ngày tháng Thu Chi Tồn

3 340 422 873

01/12/2021 GĐ Minh Kỳ và chị Nga ủng hộ KTX 500 000             3 340 922 873

Cô Thanh (Q10) ủng hộ KTX 100 000             3 341 022 873

Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T12 200 000             3 341 222 873

02/12/2021 Chi chợ 570 000                 3 340 652 873

Anh Le Duc Anh ủng hộ KTX 200 000             3 340 852 873

03/12/2021 Chi chợ 560 000                 3 340 292 873

MTQ có số GD 840087.031221.195811 ủng hộ KTX 100 000             3 340 392 873

MTQ có số GD 124529.031221.201830 ủng hộ KTX 100 000             3 340 492 873

04/12/2021 Chi chợ 1 170 000              3 339 322 873

Anh Trần Quốc Thắng Hoa và bạn (ĐHSP TPHCM) 500 000             3 339 822 873

Chị Hien mart da ủng hộ KTX 300 000             3 340 122 873

05/12/2021 Chị Le Thi Ngoc My ủng hộ KTX 3 000 000          3 343 122 873

06/12/2021 Chi chợ 25 640 000            3 317 482 873

07/12/2021 Anh Trung (Nga Paris) ủng hộ KTX 1 500 000          3 318 982 873

Chi chợ 639 000                 3 318 343 873

08/12/2021 Chi chợ 840 000                 3 317 503 873

Chị Phan Thị Bích Thuận ủng hộ KTX 500 000             3 318 003 873

 MTQ có số GD 793360.101112.184156 ủng hộ KTX 500 000             3 318 503 873

Anh Le Duc Anh ủng hộ KTX 200 000             3 318 703 873

09/12/2021 Anh Le Duc Anh ủng hộ KTX 200 000             3 318 903 873

Chi chợ 490 000                 3 318 413 873

10/12/2021 Anh Do Huu Minh CMTX 500 000             3 318 913 873

Anh Le Duc Anh ủng hộ KTX 200 000             3 319 113 873

11/12/2021 Anh Le Duc Anh ủng hộ KTX 200 000             3 319 313 873

MTQ có số GD 593133.111221.154358 ủng hộ KTX 100 000             3 319 413 873

Anh(chị) Nhan ủng hộ KTX 200 000             3 319 613 873

Chi chợ 221 000                 3 319 392 873

13/12/2021 Bà Nguyễn Thị Nguyệt (Louisiana USA) ủng hộ KTX 7 000 000          3 326 392 873

Chị Cao Thi Thuy Phuong ủng hộ KTX 1 000 000          3 327 392 873

14/12/2021 Chi chợ 1 290 000              3 326 102 873

15/12/2021 Cô Kiều ủng hộ KTX 200 000             3 326 302 873

 ANh Le Duc Anh ủng hộ KTX 200 000             3 326 502 873

16/12/2021 Chi chợ 1 115 000              3 325 387 873

Anh Le Duc Anh ủng hộ KTX 200 000             3 325 587 873

17/12/2021 Chị KLHuong CMTX T12 200 000             3 325 787 873

 MTQ có số GD 956769.171221.095026 ủng hộ KTX 1 000 000          3 326 787 873

Chi chợ 560 000                 3 326 227 873

18/12/2021 Chi chợ 835 000                 3 325 392 873

Anh Từ Vương (Q11) ủng hộ KTX 1 000 000          3 326 392 873

Anh Hồ Văn Minh (Q7) CMTX T12 2 000 000          3 328 392 873

MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 1 000 000          3 329 392 873

Thanh lý dầu cặn (30 lít) KTX 250 000             3 329 642 873

19/12/2021 Anh Le Duc Anh ủng hộ KTX 200 000             3 329 842 873

Chị KimNhut CMTX năm 2022 2 400 000          3 332 242 873

20/12/2021 Chi chợ 1 848 358              3 330 394 515

Chị Huynh Thi Ngoc Vang ủng hộ KTX 100 000             3 330 494 515

Anh Le Duc Anh ủng hộ KTX 200 000             3 330 694 515

Chị ADTB CMTX T12 500 000             3 331 194 515

21/12/2021 Anh Trung Hớn Vỹ ủng hộ KTX 2 000 000          3 333 194 515

Lãi STK 1T 1 253 347          3 334 447 862

Chi chợ 1 510 000              3 332 937 862

22/12/2021 Chi chợ 7 245                     3 332 930 617

23/12/2021 Chi chợ 550 000                 3 332 380 617

24/12/2021 Anh Le Duc Anh ủng hộ KTX 200 000             3 332 580 617

25/12/2021 Chi chợ 2 255 000              3 330 325 617

Anh(chị) Thanh ủng hộ KTX 300 000             3 330 625 617

Anh Le Duc Anh ủng hộ KTX 200 000             3 330 825 617

27/12/2021 Chi chợ 1 160 000              3 329 665 617

28/12/2021 Anh Le Duc Anh ủng hộ KTX 200 000             3 329 865 617

Chi chợ 930 000                 3 328 935 617

29/12/2021 Chị Lam Ngoc Dung ủng hộ KTX 200 000             3 329 135 617

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ SÀI GÒN 

THÁNG 12/2021

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

Tồn tháng 11/2021 mang sang



30/12/2021 Chi chợ 255 000                 3 328 880 617

Anh Le Duc Anh ủng hộ KTX 200 000             3 329 080 617

Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T01/2022 200 000             3 329 280 617

Bạn Hoàng Thơ (Q 8 ) ủng hộ KTX 500 000             3 329 780 617

ANh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T12 3 000 000          3 332 780 617

Anh Hiếu (Q10) ủng hộ KTX 500 000             3 333 280 617

31/12/2021 Chi chợ 13 912 000            3 319 368 617

Anh Nhannguyenak CMTX T12 1 600 000          3 320 968 617

Lãi T12 ATM 7 688                 3 320 976 305

36 911 035     56 357 603          3 320 976 305

Thu Chi Tồn

3 340 422 873

1 261 035        

11 100 000      

24 550 000      

-                                 

-                                 

-                                 

56 357 603        

36 911 035    56 357 603     3 320 976 305

ĐVT : VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

02/12/21 Chuối kg 30 7 000 210 000

Dưa leo kg 15 8 000 120 000

Ngò rí kg 2 20 000 40 000

Cà tím kg 20 10 000 200 000

570 000

03/12/21 Chả cá basa hấp kg 20 28 000 560 000

560 000

04/12/21 Chuối kg 30 7 000 210 000

Bánh mì  không ổ 300 2 000 600 000

Cà rốt kg 5 24 000 120 000

Củ cải trắng kg 8 10 000 80 000

Giấm lít 20 000

Dưa leo kg 8 10 000 80 000

Ngò rí kg 3 20 000 60 000

1 170 000

06/12/21 Trứng cút trứng 300 200 000

Bắp trái 300 940 000

Hỗ trợ quỹ cơm Cần Thơ lần 1 20 000 000 20 000 000

Chi lương T12,13,14 nghỉ việc Chị Nghĩa tháng 3 1 500 000 4 500 000

25 640 000

07/12/21 Trứng gà trứng 60 2 000 120 000

Củ cải muối kg 3 30 000 90 000

Bình xịt cồn cái 1 45 000 45 000

Phí Điện thoại bàn T11 tháng 1 34 000 34 000

Phí Internet quán cơm T11 tháng 1 350 000 350 000

639 000

08/12/21 Chả cá basa hấp kg 30 28 000 840 000

840 000

09/12/21 Chuối kg 30 7 000 210 000

Bắp cải kg 20 14 000 280 000

490 000

11/12/21 Chuối kg 30 7 000 210 000

Phí DV NHĐT VCB T11 tháng 1 11 000 11 000

221 000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng 

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

THÁNG 12/2021

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu cơm (0 phiếu)

Tiền bán phiếu bánh mì (0phiếu)

Tiền thu tô (0 tô)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 12/2021

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 



14/12/21 Chuối kg 30 7 000 210 000

Bánh mì  không ổ 300 2 000 600 000

Dưa leo kg 20 9 000 180 000

Củ cải trắng kg 10 8 000 80 000

Cà rốt kg 10 14 000 140 000

Ngò rí kg 2 25 000 50 000

Giấm lít 30 000

1 290 000

16/12/21 Chuối kg 30 7 000 210 000

Xút làm nước rửa chén kg 4 25 000 100 000

Mướp kg 30 10 000 300 000

Hành lá kg 1 25 000 25 000

Cải chua kg 10 18 000 180 000

Vòng hoa phúng điếu Mẹ TV Opla vòng 1 300 000 300 000

1 115 000

17/12/21 Chả cá basa hấp kg 20 28 000 560 000

560 000

18/12/21 Chuối kg 30 7 000 210 000

Bánh mì  không ổ 300 2 000 600 000

Ngò rí kg 1 25 000 25 000

835 000

20/12/21 Phí VS T12 tháng 1 220 000 220 000

Tỏi gà kg 36.28 37 000 1 342 360

Tiền điện T12 tháng 1 285 998 285 998

1 848 358

21/12/21 Bì heo kg 5 50 000 250 000

Bánh mì  không ổ 300 2 000 600 000

Dưa leo kg 20 8 000 160 000

Củ cải trắng kg 10 10 000 100 000

Cà rốt kg 5 24 000 120 000

Ngò rí kg 2 25 000 50 000

Giấm lít 20 000

Chuối kg 30 7 000 210 000

1 510 000

22/12/21 Tiền nước T12 tháng 1 7 245 7 245

7 245

23/12/21 Chuối kg 30 7 000 210 000

Dưa cải kg 10 17 000 170 000

Dưa leo kg 10 8 000 80 000

Bao xốp 20 kg 2 45 000 90 000

550 000

25/12/21 Chả lụa kg 15 90 000 1 350 000

Bánh mì  không ổ 300 2 000 600 000

Củ cải trắng kg 8 10 000 80 000

Cà rốt kg 5 22 000 110 000

Giấm lít 20 000

Dưa leo kg 10 7 000 70 000

Ngò rí kg 1 25 000 25 000

2 255 000

27/12/21 Chả cá basa hấp kg 30 28 000 840 000

Bao giấy đựng bánh mì cái 2000 160 320 000

1 160 000

28/12/21 Chuối kg 30 7 000 210 000

Bánh mì  không ổ 300 2 000 600 000

Dưa leo kg 10 8 000 80 000

Ngò rí kg 2 20 000 40 000

930 000

30/12/21 Chuối kg 30 7 000 210 000

Bao đựng hộp cơm kg 1 45 000 45 000

255 000

31/12/21 Thịt xay kg 15 912 000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Chi lương tháng 12 Lê Tuấn Tú Thời Gian 1 9 000 000 9 000 000

Chi lương kế toán T12 Loannguyen tháng 1 4 000 000 4 000 000

13 912 000

56 357 603

Tổng

TỔNG CỘNG 


